
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN DA LIỄU                            

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /BVDL-TCHC
V/v chào giá mua sắm hàng hóa bồi dưỡng

độc hại cho viên chức, người lao động
 năm 2026

Đà Nẵng, ngày       tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp.

- Thực hiện Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ
Lao động Thương binh và Xã hội quy định về bồi dưỡng bằng hiện vật đối với
người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại.

-  Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BVDL ngày 30/01/2026 của Bệnh viện Da
liễu thành phố Đà Nẵng về việc phân bổ chỉ tiêu phụ cấp độc hại, phụ cấp ưu đãi
theo nghề, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với viên chức và người lao động năm 2026.

Để tiến hành bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho viên chức, người lao động
làm  việc  trong  điều  kiện  có  yếu  tố  nguy  hiểm,  độc  hại  theo  Thông  tư  số
24/2022/TTBLĐTBXH. Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng kính mời các đơn
vị quan tâm, có nhu cầu tham gia chào giá các mặt hàng, cung cấp bảng chào giá
các mặt hàng, cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng.
2. Thông tin liên hệ của bộ phận tiếp nhận báo giá: Phòng Tổ chức hành

chính - Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng, số 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại: 0236.3756951 giờ hành chính trừ
thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Da liễu thành
phố Đà Nẵng, số 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, thành phố Đà
Nẵng.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  Từ ngày phát hành thông báo chào giá đến
trước 16 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục: theo phụ lục đính kèm. 
2. Địa điểm giao hàng: tại Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng.
Lưu ý: Hồ sơ chào giá bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội

dung  tham gia chào giá  mua sắm hàng hóa bồi dưỡng độc hại cho viên chức,
người lao động năm 2026 của Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng để theo dõi.
Người tham dự chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ khi nộp hồ



sơ. Đơn vị chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ chào giá và các Đơn vị chào
giá đảm bảo độc lập, không liên quan với nhau. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị cung cấp./.  
Nơi nhận:
- Như trên;
- CNTT đăng Website;
- Lưu: VT, TCHC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Văn Hùng



 Phụ lục

Danh mục mua sắm hàng hóa bồi dưỡng độc hại cho viên chức, người lao động năm 2026
(Đính kèm Công văn chào giá số         /BVDL-TCHC ngày      tháng 6 năm 2026)

STT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn Đơn vị
tính Số lượng Ghi

chú

1 Sữa tươi tiệt trùng ít
đường - hộp 180ml

Sữa tươi tiệt trùng ít đường hộp 180ml
Thành phần: Sữa tươi ≥ 97%
Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu (giá trị dinh dưỡng) trung
bình trong 100ml:

+ Năng lượng: ≥ 68,5 kcal
+ Chất đạm: ≥ 2,9 g
+ Chất béo: ≤ 3,5 g  
+ Hydrat carbon/ carbohydrate: ≥ 6,7g

Hộp 63.777

2 Sữa tươi tiệt trùng không
đường - hộp 180ml

Sữa tươi tiệt trùng không đường hộp 180ml
Thành phần: Sữa tươi ≥ 97%
Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu (giá trị dinh dưỡng) trung
bình trong 100ml:

+ Năng lượng: ≥ 68,5 kcal
+ Chất đạm: ≥ 2,9 g
+ Chất béo: ≤ 3,5 g  
+ Hydrat carbon/ carbohydrate: ≥ 6,7g

Hộp 12.703



2 
 

STT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn Đơn vị
tính Số lượng Ghi

chú

3 Sữa hạt (có ≥ 2 loại hạt) có
đường - hộp 180ml

Sữa hạt (có ≥ 2 loại hạt) có đường hộp 180ml
Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu (giá trị dinh dưỡng) trung
bình trong 100ml:

+ Năng lượng: ≥ 50 kcal
+ Chất đạm: ≥ 1 g
+ Chất béo: ≤ 4,5 g  
+ Hydrat carbon/ carbohydrate: ≥ 5 g

Hộp 5.606

4 Sữa chua uống men sống ít
đường - chai 65ml

Sữa chua uống men sống ít đường chai 65ml
Thành  phần  chính:  Nước,  đường,  sữa  bột,  men
sống Lactobacillus 

Chai 14.666

5 Sữa chua ít đường - hộp 100g

Sữa chua ít đường hộp 100g
Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu (giá trị dinh dưỡng) trung
bình trong 100 g:

+ Năng lượng: ≥ 80 kcal
+ Chất đạm: ≥ 3 g
+ Chất béo: ≤ 3,2 g  
+ Hydrat carbon/ carbohydrate: ≥ 11 g

Hộp 9.775
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STT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn Đơn vị
tính Số lượng Ghi

chú

6 Sữa chua không đường - hộp
100g

Sữa chua không đường hộp 100g
Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu (giá trị dinh dưỡng) trung
bình trong 100 g:

+ Năng lượng: ≥ 59,8 kcal
+ Chất đạm: ≥ 3 g
+ Chất béo: ≤ 3,6 g  
+ Hydrat carbon/ carbohydrate: ≥ 4,4 g

Hộp 894
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